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ĐIỂM TIN
Xuất khẩu gạo của Pakistan
đạt kim ngạch 3,203 tỷ USD
trong 11 tháng đầu năm tài
chính 2024/2025, trong đó,
xuất khẩu gạo Basmati tăng
nhẹ 1,03%, đạt 781,934 triệu
USD;

Indonesia nâng mục tiêu
sản lượng lúa năm 2026 lên
33,8 triệu tấn, tăng 1,8 triệu
tấn so với dự báo đầu năm,
nhờ sản lượng hiện tại đã
đạt mức cao nhất trong 7
năm;

Philippines giữ thuế nhập
khẩu gạo ở mức 15% đến
tháng 11/2025, đồng thời cân
nhắc phục hồi vai trò điều
tiết cho NFA để hỗ trợ thị
trường; 

Chính phủ Nhật Bản khẳng
định không đánh đổi ngành
nông nghiệp trong đàm
phán thương mại với Hoa
Kỳ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 07/07/2025 - 11/07/2025, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm, trong khi Thái Lan
và Việt Nam không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 380 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu
mua vào hiện vẫn ở mức thấp;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 385 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước, do
người mua tạm hoãn giao dịch và giá tại các nước xuất khẩu chủ chốt đang trong quá
trình điều chỉnh;
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 382 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu
không cải thiện và thiếu các hợp đồng mới. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Pakistan
Trong 11 tháng của năm tài khóa
2024/2025 (từ tháng 07/2024 đến tháng
05/2025), Pakistan đã xuất khẩu tổng cộng
hơn 5,544 triệu tấn gạo, thu về 3,203 tỷ
USD. Kết quả này đánh dấu mức giảm
11,71% về kim ngạch so với cùng kỳ năm
trước, khi khối lượng xuất khẩu đạt 5,593
triệu tấn và giá trị đạt 3,628 tỷ USD, theo
số liệu do Cục Thống kê Pakistan công bố.
Mặc dù tổng giá trị xuất khẩu gạo giảm,
phân khúc gạo Basmati – mặt hàng đặc
sản có giá trị cao – vẫn cho thấy tín hiệu
tích cực. Cụ thể, khối lượng gạo Basmati
xuất khẩu đạt 761.702 tấn với giá trị
781,934 triệu USD, tăng nhẹ 1,03% về kim
ngạch so với mức 773,984 triệu USD từ
679.100 tấn cùng kỳ năm trước.

Đối với các loại gạo khác ngoài Basmati,
Pakistan ghi nhận tổng lượng xuất khẩu
đạt khoảng 4,783 triệu tấn trong cùng kỳ,
tương đương giá trị 2,441 tỷ USD, sụt giảm
đáng kể so với 2,854 tỷ USD của cùng kỳ
năm trước. Tính chung trong lĩnh vực xuất
khẩu thực phẩm, quốc gia này đã thu về
6,748 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm tài
khóa 2024/2025, giảm nhẹ so với mức kim
ngạch 6,825 tỷ USD đạt được trong cùng
kỳ năm trước. [2]

14/07/2025 |Báo cáo số 27/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Indonesia
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, ông
Andi Amran Sulaiman, vừa công bố điều
chỉnh mục tiêu sản lượng gạo của nước
này năm 2026 lên mức 33,8 triệu tấn, tăng
đáng kể so với con số 32 triệu tấn được
đặt ra hồi đầu năm 2025. Việc nâng mục
tiêu này thể hiện cam kết mạnh mẽ của
chính phủ trong việc tăng cường sản xuất
nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh
Indonesia đang củng cố vị thế là một trong
những quốc gia sản xuất lúa gạo hàng đầu
khu vực ASEAN.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, chính phủ
Indonesia sẽ triển khai hàng loạt biện
pháp chiến lược trong năm 2025, bao gồm
tối ưu hóa đất canh tác hiện có, mở rộng
diện tích trồng lúa, sử dụng giống lúa chất
lượng cao và đẩy mạnh các chương trình
nông nghiệp hạ nguồn. Nhờ những nỗ lực
này, sản lượng gạo của Indonesia đã đạt
mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, tạo
nền tảng vững chắc cho mục tiêu sản xuất
mới. [3]



Philippines
Chính phủ Philippines sẽ duy trì mức thuế
nhập khẩu gạo ở mức 15% đến ít nhất
tháng 11/2025, theo Bộ Kinh tế, Quy
hoạch và Phát triển Philippines. Đây là
mức thuế tạm thời theo Sắc lệnh Hành
pháp số 62, có hiệu lực từ tháng 7/2024
đến năm 2028 và được rà soát mỗi 4
tháng. Mặc dù các hiệp hội nông dân kiến
nghị tăng lại mức thuế 35% để bảo vệ sản
xuất nội địa, chính phủ vẫn đang tiến hành
đánh giá tác động. Bộ Nông nghiệp
Philippines dự kiến đề xuất tăng dần thuế
theo mùa vụ sắp tới. Ngoài ra, các biện
pháp hỗ trợ như nâng cao tiếp cận Quỹ
Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Gạo cũng
đang được xem xét.

Giá gạo nội địa của Philippines trong tháng
6/2025 giảm 14,3% – mức giảm mạnh nhất
kể từ năm 1995, theo cơ quan thống kê
quốc gia. Tồn kho gạo tính đến tháng 6 đạt
2,24 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ
năm trước, phản ánh kết quả của vụ mùa
bội thu. Chính phủ đặt hạn ngạch nhập
khẩu năm nay ở mức 3,5 triệu tấn. Đồng
thời, Quốc hội đang xem xét dự thảo khôi
phục vai trò điều tiết thị trường của Cơ
quan Lương thực Quốc gia (NFA), bao gồm
quản lý tồn kho dự trữ và thiết lập giá sàn
cho lúa thô, nhằm hỗ trợ ổn định thị
trường trong bối cảnh mới. [4]
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Nhật Bản
Trước những chỉ trích từ Tổng thống Hoa
Kỳ - Donald Trump về việc Nhật Bản
không nhập khẩu gạo từ Hoa Kỳ, chính
phủ Nhật Bản khẳng định sẽ không hy
sinh ngành nông nghiệp trong đàm phán
thương mại. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản -
Ryosei Akazawa nhấn mạnh rằng nông
nghiệp là nền tảng quốc gia và Nhật Bản
sẽ không chấp nhận các điều khoản gây
bất lợi cho ngành này. Điều này đặc biệt
quan trọng trong cuộc bầu cử Thượng
viện sắp tới, nơi khối cử tri nông dân đóng
vai trò then chốt đối với đảng cầm quyền.

Mặc dù vậy, số liệu mới nhất cho thấy
Nhật Bản đã tăng mạnh nhập khẩu gạo từ
Hoa Kỳ do giá gạo trong nước tăng cao.
Trong tháng 05/2025, Nhật Bản nhập
khẩu khoảng 10.605 tấn gạo có thuế,
trong đó hơn 7.800 tấn đến từ Hoa Kỳ –
gấp hơn 3,5 lần tổng lượng nhập khẩu gạo
có thuế trong cả năm tài khóa 2024. Ngoài
ra, Nhật Bản đã tổ chức sớm phiên đấu
thầu đầu tiên trong năm cho 30.000 tấn
gạo không thuế, thu hút lượng đăng ký
gấp gần ba lần và phần lớn gạo trúng thầu
cũng đến từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hạn ngạch
nhập khẩu gạo miễn thuế theo WTO vẫn
giới hạn ở mức 100.000 tấn/năm, và mức
thuế cao 341 Yên/kg (2,37 USD/kg) cho
phần vượt hạn ngạch tiếp tục là rào cản
lớn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu.
[5].



14/07/2025 |Báo cáo số 27/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Trong tuần từ ngày 07/07/2025-11/07/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, trong khi IR50404 và
OM6976 có sự thay đổi so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.700 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.860 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.163 VNĐ/kg, giảm 325 VNĐ/kg với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Việt Nam xuất khẩu kỷ lục
gần 5 triệu tấn gạo sau 6
tháng đầu năm 2025, dự
báo cả năm đạt 7,9 triệu
tấn và vượt Thái Lan, vươn
lên vị trí thứ 2 thế giới;

Các xã phía Bắc tỉnh Ninh
Bình phấn đấu gieo cấy
70.600 ha lúa Mùa trước
ngày 25/07/2025, với 18%
diện tích đã được xuống
giống;

Hơn 24.000 ha lúa Hè - Thu
đã được gieo sạ tại Đắk Lắk,
tuy nhiên 2.000 ha lúa ở xã
Phú Hòa 2 và một số xã
khác có nguy cơ gặp hạn
hán nghiêm trọng;

Đề án 1 triệu héc-ta lúa
chất lượng cao vùng ĐBSCL
đạt kết quả tốt nhưng vướng
mắc ở hạ tầng thủy lợi, Bộ
Nông nghiệp và Môi trường
đề xuất vay 340 triệu USD từ
Ngân hàng Thế giới để tháo
gỡ vướng mắc.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu
gạo của Việt Nam đạt 4,9 triệu tấn, tăng
8% so với cùng kỳ năm 2024, lập mức kỷ
lục mới dù thị trường thế giới đang rơi vào
tình trạng dư cung và giá gạo sụt giảm. Giá
trị xuất khẩu đạt 2,54 tỷ USD, giảm 12% do
giá xuất khẩu bình quân giảm 18%, còn
517 USD/tấn. Dù xuất sang thị trường chủ
lực Philippines giảm 17%, các thị trường
châu Phi như Bờ Biển Ngà và Ghana ghi
nhận mức tăng trưởng mạnh lần lượt 89%
và 61%. Trong bối cảnh gạo Thái Lan và Ấn
Độ gặp khó do cạnh tranh và dư cung, Việt
Nam vươn lên thành nước xuất khẩu gạo
lớn thứ hai thế giới, với dự báo đạt 7,9
triệu tấn trong năm 2025, vượt Thái Lan
khoảng 1 triệu tấn.

Tại ĐBSCL, vụ Hè - Thu đang bước vào thu
hoạch với giá lúa nội địa duy trì ổn định
nhờ nhu cầu xuất khẩu bền vững từ các thị
trường truyền thống. Các giống lúa chất
lượng cao như ST25, OM5451, OM18 và
ĐT8 tiếp tục chiếm ưu thế. Gạo trắng phổ
thông IR50404 giảm nhẹ do cạnh tranh giá
nhưng không ảnh hưởng lớn đến tổng thể
xuất khẩu do không còn là mặt hàng chủ
lực. Theo các doanh nghiệp, nhờ bộ giống
lúa năng suất cao, chất lượng ổn định và
khả năng thích ứng tốt với thị trường đa
dạng, gạo Việt duy trì được lợi thế cạnh
tranh và kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục khởi
sắc trong nửa cuối năm. [2]

Xuất khẩu gạo tăng kỷ lục

Các xã phía Bắc tỉnh Ninh Bình đang khẩn
trương triển khai vụ Mùa 2025 với mục
tiêu gieo cấy khoảng 70.600 ha lúa, trong
đó ưu tiên các giống chất lượng cao như
TBR225, Thiên Trường 900, Bắc Thơm số 7
kháng bạc lá, ST24, ST25... Nhờ áp dụng
tốt phương châm “ruộng chờ mạ”, đến đầu
tháng 7/2025, hầu hết diện tích đã hoàn
thành làm đất. Cơ cấu giống lúa được bố
trí hợp lý theo thời vụ và gắn với kế hoạch
sản xuất vụ Đông. Các địa phương cũng
mở rộng diện tích cấy lúa theo mô hình
hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và theo
hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị. Tính
đến ngày 12/7, khoảng 18% diện tích toàn
vụ đã được gieo cấy, với mục tiêu hoàn
thành trước ngày 25/7.

Trong bối cảnh thiếu lao động và thời vụ
gấp rút, cơ giới hóa được đẩy mạnh với
trên 300 máy cấy hoạt động, đạt 25–30%
diện tích. Các xã như Hiển Khánh, Đồng
Thịnh… tiên phong sử dụng phương pháp
cấy máy, mạ khay, giúp tăng năng suất và
giảm chi phí. Nhiều HTX đã liên kết với
doanh nghiệp cung ứng phân bón vi sinh,
thúc đẩy nông nghiệp sạch, đồng thời hỗ
trợ nông dân quy hoạch vùng sản xuất
đồng nhất, nâng cao giá trị lúa thương
phẩm. Việc đồng bộ các khâu đến tổ chức
sản xuất đang tạo nền tảng vững chắc cho
một vụ Mùa bội thu. [3] 

Ninh Bình
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Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện
pháp chống hạn cho vụ lúa Hè - Thu năm
2025 trong bối cảnh thời tiết nắng nóng
kéo dài và nguồn nước tưới giảm mạnh.
Trong đó, xã Phú Hòa 2 với khoảng 2.000
ha diện tích lúa, đang đối mặt với nguy cơ
hạn hán nghiêm trọng. Nhiều ruộng mới
gieo sạ từ cuối tháng 6/2025 đã xuất hiện
tình trạng khô nứt mặt ruộng, khiến nông
dân không thể bón phân và chăm sóc, làm
chậm quá trình sinh trưởng của cây lúa.
Trạm bơm Bến Lội, với 3 máy công suất
tổng 67kW và lưu lượng 2.100 m³/giờ, hiện
được vận hành liên tục suốt ngày đêm để
cung cấp nước cho hơn 350 ha lúa tại xã
Phú Hòa 2 và một phần diện tích ở
phường Bình Kiến. Ngay khi có nước,
người dân đã nhanh chóng xuống đồng
chăm sóc cây trồng để hạn chế thiệt hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, các xã phía
Đông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành gieo sạ
hơn 24.000 ha lúa vụ Hè - Thu. Trước tình
hình hạn hán có thể kéo dài, chính quyền
địa phương và cơ quan chuyên môn đã
khuyến cáo người dân thực hiện các biện
pháp canh tác phù hợp như bón phân cân
đối, tăng cường phòng trừ sâu bệnh, và sử
dụng nước tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên. [4]

Đắk Lắk

Tại hội nghị tổng kết tiến độ triển khai Đề
án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng
ĐBSCL ngày 13/07/2025, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường cho biết các mô hình lúa
chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL đã
cho kết quả tích cực: năng suất đạt 7,1
tấn/ha, lợi nhuận tăng 4,6–4,8 triệu
đồng/ha, giảm phát thải 3,13 tấn
CO₂/ha/vụ. Tuy nhiên, việc triển khai đồng
bộ còn gặp vướng mắc do hạ tầng thủy lợi
chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là khâu rút
nước và thu gom rơm. Một số địa phương
chỉ thực hiện được một phần quy trình do
thiếu kênh mương và bờ bao. EVN đã cam
kết thu mua 1 triệu tấn rơm và trấu/năm
để phục vụ điện sinh khối, góp phần giải
bài toán tiêu thụ phụ phẩm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
nhấn mạnh đây là đề án chiến lược đảm
bảo an ninh lương thực và chống biến đổi
khí hậu, nhưng cần tháo gỡ cơ chế tài
chính. Bộ Nông nghiệp đã đề xuất vay 340
triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) để
nâng cấp hệ thống thủy lợi và kiến nghị
chuyển nhiệm vụ chi từ địa phương về
Trung ương. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài
chính phối hợp sớm để tiếp nhận khoản
vay, trong đó có 50 triệu USD viện trợ
không hoàn lại từ WB.

Cải thiện hệ thống thủy lợi



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/gao-
chau-a-chung-gia-20250712180057507.htm

[2]:https://www.tridge.com/news/pakistan-
exported-rice-worth-3203-bln-in-fy--mawjhl

[3]:https://menafn.com/1109768786/Indonesia-
Boosts-2026-Rice-Output-Projection-to-338M-
Tons

[4]:https://www.bworldonline.com/top-
stories/2025/07/10/684329/rice-tariff-stays-at-
15-till-november/?
fbclid=IwY2xjawLhTA5leHRuA2FlbQIxMQABHgdj
KxngQkeyXvlF_CJkO64D4WiDWqWdtngvb6JpWsj
CvMsfBN5-
M8fD0J_o_aem_7DH4LnvETJCuTegTvC5Xbw

[5]:https://www.reuters.com/markets/commodit
ies/japan-says-it-wont-sacrifice-farm-sector-
after-trump-complains-about-rice-2025-07-01/

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/xuat-khau-gao-viet-tang-
ky-luc-185250709195722006.htm

[3]:https://baoninhbinh.org.vn/hoi-ha-vao-vu-
gieo-cay-lua-mua-569421.htm

[4]:https://antv.gov.vn/kinh-te-5/tin-dung-nen-
kinh-te-dat-hon-17-2-trieu-ty-dong-trong-6-thang-
dau-nam-2025-804A7E714.html

[5]:https://thesaigontimes.vn/go-kho-ha-tang-
thuy-loi-de-thong-quy-trinh-lua-phat-thai-thap/
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